
CHÀO MỪNG QUÍ ĐẠI BIỂU

Tiền Giang, ngày 13/5/2012.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 



BÁO CÁO

HỆ THỐNG CANH TÁC BỀN VỮNG TẠI 

TIỀN GIANG.

I. GIỚI THIỆU

Nằm ở vị trí trọng yếu của Đồng bằng sông Cửu Long và

vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tỉnh Tiền Giang có 32

km bờ biển và là cửa ngỏ giao thương của miền Tây với

Thành phố Hồ Chí Minh qua quốc lộ I và gần đây đường

cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương đã rút

ngắn đường từ Tiền Giang đi Tp. Hồ Chí Minh; là vùng

quan trọng sản xuất nông - thủy sản hàng hoá giữa các

vùng nhất là đối với thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tỉnh

đang kêu gọi đầu tư.



TỈNH TIỀN GIANG TRONG CHÂU THỔ SÔNG MEKONG
Tien giang province in the mekong river delta

- DT TỰ NHIÊN: 250.830 ha                                                      

- DT ĐẤT NN:      191.478 ha 

(76.4%)

Trong đó:

* DT canh tác lúa:  86.951 ha 

(34.7%)

* DT cây lâu năm:  83.542 ha 

(33.3%)

* DT nuôi trồng TS: 7.136 ha

-DT ĐẤT LÂM NGHIỆP:                               

6.956 ha

- Dân số: 1,7 triệu người.

Là nơi đất hẹp người đông, cho 

nên phải tập trung phát triển kinh 

tế. Trong kinh tế nông nghiệp phát 

triển theo hướng đảm bảo an ninh 

lương thực, vệ sinh an toàn thực 

phẩm và thân thiện với môi 

trường.



Tiền Giang có 10 huyện, thị, thành: Cái Bè,

Cai Lậy, Tân Phước, Châu Thành, Chợ Gạo, Gò Công

Tây, Gò Công Đông, Tân Phú Đông, thành phố Mỹ

Tho và thị xã Gò Công.





PHÂN VÙNG SẢN XUẤT

Trên cơ sở, điều kiện Thủy văn, thổ nhưỡng,

trình độ dân trí, tính thích nghi của cây trồng,

vật nuôi, trình độ sản xuất và thị trường, tỉnh

phân chia:

1. Vùng phù sa ven sông Tiền: bố trí Cây ăn

trái (cần có hệ thống kiểm soát lũ)

2.Vùng phía Bắc Quốc lộ I (Cái Bè, Cai

Lậy).Hệ thống canh tác: 3 vụ lúa, Lúa- Cá,

Lúa- Màu.

3. Vùng đất phèn đang cải tạo (Tân Phước);

Cây trồng thích hợp là Khóm, Khoai mỡ,

Tràm.

4.Vùng Gò Công nhiễm mặn, đã được ngọt

hoá từ hệ thống thủy lợi vừa thuận lợi, chủ yếu

sản xuất 3 vụ lúa hoặc luân canh lúa- màu;

phát triển chăn nuôi. Diện tích ngoài vùng ngọt

hóa nuôi thủy sản.

Tiền Giang nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa: mưa từ tháng 5 đến 

tháng 11 trùng với gió Tây Nam, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 trùng với 

gió mùa Đông Bắc. Bão rất ít xảy ra. 



Các Dự án

- Dự án ngọt hóa Gò Công,

- Dự án Bảo Định,

- Dự án kiểm soát lũ,

- Dự án thủy lợi Phú Thạnh- Phú Đông.



DỰ ÁN NGỌT HOÁ GÒ CÔNG

• Dự án có diện tích tự nhiên: 54.400 ha (diện tích đất 

canh tác là 35.500 ha), dân số 423.253 người, bao 

gồm toàn bộ diện tích phía Đông kênh Chợ Gạo về 

phía biển thuộc  (Gò Công Đông, Gò Công Tây, Thị 

xã Gò Công và một phần của huyện Chợ Gạo).

• Dự án này đã được nghiên cứu từ những năm đầu 

của thập niên 70, được giới hạn như sau:

+ Phía Đông giáp biển Đông.

+ Phía Tây giáp kênh Chợ Gạo.

+ Phía Nam giáp sông cửa Tiểu.

+ Phía Bắc giáp sông Vàm Cỏ.



(tiếp theo)

• Dự án Ngọt hóa Gò Công được bắt đầu từ năm 1976, gồm: khoảng 
168 km đê bao (21 km đê biển, 41 km đê sông…), có 8 tuyến kênh 
chính, dài 101 km; kênh cấp I: 133 kênh, dài: 240 km; kênh cấp 2 
và cấp 3: 771 kênh, dài: 1.021 km  và 68 cống đầu mối. Hiện nay, 
các công trình chính trong Dự án như : Cống Xuân Hòa, Gò Công, 
Long Uông, Vàm Giồng; các cống N01, N02, N03, và N04; các 
cống khác trên tuyến đê bao ngăn mặn, kênh Xuân Hòa – Cầu 
Ngang, kênh N14, rạch Vàm Giồng, kênh Trần Văn Dõng, rạch 
Sơn Qui – Tổng Châu, khu 1 vùng 3, khu 2, khu 3 v.v…đã phát 
huy tác dụng một cách đáng kể.

• Mục tiêu:

- Ngăn mặn xâm nhập từ phía sông Cửa tiểu, sông Vàm Cỏ vào các 
tháng mùa kiệt từ phía biển Đông.

- Dẫn ngọt tưới cho toàn khu vực với thời gian ngọt khoảng 10 
tháng/năm.

- Cải thiện tiêu úng và xổ phèn.

- Kết hợp cung cấp nước sinh hoạt, phát triển giao thông nông thôn 
và cải tạo môi trường trong khu vực.



(tiếp theo)

Hiệu quả của dự án:
- Diện tích gieo trồng của 4 huyện tăng lên rõ rệt. Đến nay đạt 

90.446 ha so với năm 1976 (khi chưa có dự án) 38.280 ha, 
tăng thêm 136 %, hệ số quay vòng sử dụng đất đạt 2,24; 
sản lượng lúa so với khi chưa có dự án (1976) tăng hơn 3,8 
lần. 

- Môi trường khu vực dự án được chuyển biến tích cực: 
nguồn xâm nhập mặn được ngăn chặn triệt để, tình trạng 
ngập úng do mưa, triều cường được giảm đến mức tối đa, 
nguồn nước ngọt được dẫn đến các vùng sâu, vùng xa 
(trước đây bị mặn quanh năm hoặc bị chua phèn) và cải 
thiện đáng kể chất lượng nước, chất lượng đất, môi sinh, 
môi trường, điều kiện sinh hoạt cho khu vực dự án... 

- Thu nhập của người dân tăng khoảng 3 lần so với mức thu 
nhập bình quân toàn vùng năm 1976.



DỰ ÁN BẢO ĐỊNH

• Dự án Bảo Định cách thành phố Hồ Chí Minh 80 km về 
phía Tây Nam. Có diện tích đất tự nhiên là 64.008 ha, trong 
đó tỉnh Tiền Giang là 19.900 ha, gồm một phần huyện Chợ 
Gạo, Tp. Mỹ Tho, Châu Thành.

• Mục tiêu: Ngăn mặn, tiêu úng, tiêu chua và thoát lũ nhằm 
đảm bảo ổn định cho sản xuất 3 vụ lúa/năm và vườn cây ăn 
trái đồng thời cấp nước phục vụ cho sinh hoạt.

Hiệu quả:

DA chỉ mới giai đoạn đầu nhưng đã phát huy hiệu quả một 
cách đáng kể, góp phần phát triển kinh tế chung của tỉnh, 
cụ thể: 

Sản xuất ổn định 3 vụ/năm (diện tích lúa 10.000 ha, màu 
2.400 ha), bảo vệ được diện tích vườn cây ăn trái của tỉnh, 
không còn tình trạng thiếu nước sinh hoạt. 



DỰ ÁN KIỂM SOÁT LŨ

• Vị trí:

- Phía Nam Quốc lộ I (phía sông Tiền) từ Châu Thành 
đến huyện Cái Bè,

- Vùng trồng khóm huyện Tân Phước.

• Mục tiêu:

Kiểm soát lũ nhằm đảm bảo vườn cây ăn trái và 
vùng trồng khóm.

• Hiệu quả:

Dự án quy hoạch từ năm 2003. Tuy chưa được đầu 
tư hoàn chỉnh nhưng dự án cũng đã phát huy tốt yêu 
cầu, nhiệm vụ đặt ra góp phần phát triển kinh tế 
chung của cả tỉnh. 



* Vùng ảnh hưởng lũ hàng năm

Giới hạn phía Bắc Quốc lộ I chạy dài đến kênh Nguyễn 

Văn Tiếp giáp tỉnh Long An.

Đây là vùng 3 vụ lúa/năm: Cái Bè, Cai Lậy, Tân Phước, 

Châu Thành. Diện tích khoảng 40.000 ha.



DỰ ÁN THUỶ LỢI PHÚ THẠNH- PHÚ ĐÔNG

• Giới hạn DA từ Hương lộ 10 đến rạch Bà Từ thuộc 

một phần phía đông xã Phú Thạnh và toàn bộ xã 

Phú Đông với diện tích tự nhiên là 4.715 ha, hiện 

tại có 2.957 ha được quy hoạch trồng lúa và đã 

được bao đê; xây 15 cống dưới đê. Diện tích nuôi 

tôm khoảng 300 ha được bố trí ngoài đê.

• Diện tích trồng lúa chiếm 60% diện tích đất nông 

nghiệp. 



(tiếp theo)

• Mục tiêu: ngăn mặn, giữ ngọt, chống triều cường, tiêu 

úng, xả phèn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh và 

phòng chống lụt bão.

Hiệu quả:

• Nguồn xâm nhập mặn được ngăn chặn, tình trạng 

ngập úng do mưa, triều cường được giảm đến mức 

tối đa.

• Diện tích trồng lúa được ổn định hiện mỗi năm chỉ 

trồng 1 vụ. (có thể xuống giống vụ 2 vào những 

năm thuận lợi như mưa sớm, mặn thấp).





II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT

1. Cây lúa

- DTGT: 241.772 ha

- NSBQ: 5,51 tấn/ha

- SLượng: 1.332.811 tấn

- Có 74% diện tích được áp dụng “3

giảm, 3 tăng”.

- Sử dụng giống nguyên chủng;

giống xác nhận đạt 42%.

- 90% diện tích xuống giống đồng

loạt tập trung né rầy.

-Sạ thưa, sạ lúa bằng công cụ sạ

hàng >62%.

-- Thu hoạch lúa bằng máy là 47%.



2. Cây ăn trái: Diện tích: 69.587 ha, sản lượng: 1.062.407 tấn 

quả/năm. Một số cây trồng chủ lực:

- Cây xoài DT: 6.700 ha. SL: 86.500 tấn, tập trung nhiều ở Cái Bè. 

Chứng nhận VietGAP 11,1 ha xoài cát Hòa Lộc (tháng 3/2012).



- Cây bưởi DT: 5.500 ha, SL: 75.000 tấn. 

Tập trung ở 2 huyện Cái Bè và Cai Lậy.



- Cây sầu riêng DT: 5.500 ha;

Sản lượng: 58.500 tấn.

Tập trung ở Cai Lậy.



+ Vú sữa tập trung nhiều ở huyện 
Châu Thành.  

DT: 2.600 ha. 

Sản lượng: 50.000 tấn/năm.

Chứng nhận GlobalG.A.P: 55,3 ha

Đến 2015: 3.000 ha.





- Khóm: DT:12.000 ha, sản lượng: 185.000 tấn/năm.

Có 30ha/22 hộ sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP (tháng 8/2009).



-Thanh long tập trung nhiều ở huyện Chợ Gạo.

DT: 2.500 ha. Sản lượng: 32.000 tấn/năm.

Có 19,74 ha được chứng nhận VietGAP.

.Đến 2015: 5.000 ha



- Sơ ri: tập trung ở vùng Gò Công.

DT: 700 ha. Sản lượng 15.000 tấn/năm. Chứng nhận VietGAP 8,18 

ha.



Diện tích: 8.200 ha, sản lượng 

118.900 tấn/năm. Tập trung Cái Bè, 

Cai Lậy, Châu Thành, T.p Mỹ Tho. 

Có 15,03 ha được chứng nhận 

VietGAP.



Cây chôm chôm:Diện tích: 320 

ha (Tân Phong- Cai Lậy), sản 

lượng: 5.450 tấn/năm. Chứng 

nhận VietGAP được 16,6 ha.



3. Rau màu thực phẩm: > 39.000 ha, 

sản lượng > 625.000 tấn.



Ớt cay: diện tích > 550 ha 

(Chợ Gạo, Gò Công Tây), 

sản lượng: 9.185 tấn. Thu 

nhập > 150 triệu 

đồng/ha/năm.



Diện tích gieo trồng: > 1.800 ha/năm 

(bắp trái nấu ăn chơi). Thu nhập: > 

85 triệu đồng/ha/năm.



III. HỆ THỐNG SẢN XUẤT BỀN VỮNG

Từ năm 2002 được sự đồng ý của UBND

tỉnh Tiền Giang đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng

trên nền đất lúa đã được triển khai tổ chức thử

nghiệm các loại cây trồng có thể luân canh trên đất 3

vụ lúa/năm. Kết quả đã xác định được 1 số công

thức luân canh trên nền đất lúa cho hiệu quả kinh tế

cao hơn canh tác liên tục 3 vụ lúa như:

* Lúa – Màu: (2 lúa- 1 màu; 1 lúa- 2 màu)

* Lúa – cá (tôm): Vùng ảnh hưởng lũ và Tân

Phú Đông.….



(Tiếp theo)

* MH chuyªn trång mµu: c©y mµu lµ c©y
ng¾n ngµy cã thÓ gieo trång nhiÒu vô trong
n¨m, th­êng cã gi¸ trÞ s¶n xuÊt tõ 50 triÖu
®ång trë lªn, nÕu sö dông lµm ®Êt trång hoa
kiÓng th× gi¸ trÞ s¶n xuÊt cã thÓ ®¹t trªn 100
triÖu ®ång/ha/n¨m. Nh÷ng m« h×nh cho thu
nhËp cao trong lÜnh vùc nµy phï hîp víi ®Êt
chuyªn trång mµu thuéc c¸c huyÖn Ch©u
Thµnh, TP Mü Tho, Chî G¹o vµ vïng chuyªn
mµu cña khu vùc Gß C«ng (Rau, cải các loại; ớt;
bắp).



(Tiếp theo)

* MH canh t¸c lóa ®Æc s¶n: nh­ vïng 

s¶n xuÊt nÕp bÌ ë Chî G¹o vµ vïng lóa th¬m 

®Æc s¶n cña C¸i BÌ, Cai LËy, Gß C«ng T©y, 

Gß C«ng §«ng th­êng ®¹t gi¸ trÞ s¶n xuÊt trªn 

50 triÖu ®ång/ha/n¨m.



(Tiếp theo)

*Mô hình 2 lúa- 1 màu, 2 màu- 1 lúa:

Thu nhập bình quân 150 triệu đồng/ha/năm.

Tập trung các khu vực: Chợ Gạo, Tân Phước,

Cai Lậy...



(Tiếp theo)

Các mô hình sản xuất kết hợp: VA, VAC,

VACR, AC, VAC- Biogas là những mô hình có

khả năng mang lại hiệu quả kinh tế, khắc phục

được rũi ro do biến động bất lợi của thị trường.



Cám ơn sự chú ý lắng 

nghe của quí Đại biểu!


